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CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

ĐÃ PHÊ DUYỆT

 

Lần đầu:„.4..............⁄4J,   

 

) NHÃNGÓI
⁄Z^ Số lô SX, HD được dập nổi trên gói.

 

 

SOK: Titu chuẩn: TCCS

Thanh phan:
~ Cetdinir. : .:+- 125 mg
~ Tá được vừa đủ 1 gói ....... 25g

Hưởng dẫn sử dụng:

~Cắt gõi thuốc theo đường gạchchỉdẫn,
đổhếtthuốctronggỏivào 1cốc nhỏ.
~ Thêm vào khoảng 15 ml nước nguội

(tương đương 3 muỗng cà phê).
~ Khuấy đều và uống ngay.
+ Sử dụng đứng tiểu và theo sự chỉ dẫn.

Chỉ định, chống chỉ định, liểu dòng, cách dùng:

Xem tờ hướng dẫn sử dụng

 

   
Bảo quản: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ
khong qud 30°C.

Đểxa tẩmtay trẻ em.

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

 

CEFDINIR 125 mg

= CŨNGTYCỔPHẨM DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG25
Clves BX 4461 Ngưyễn Tất Thánh- Q4 - TP HCM - VN

VP 30 Mại 0à Trương + O( - TP HCM © VN
GMP.WHO 07 (06) 324149696 FAX. (08) 39415550.  
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Ngay 30 thang 01 nam 2013

 

https://trungtamthuoc.com/
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TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
 

 

x) Thuốc bán theo đơn

UPHACEFDI
Bột pha hỗn dịch uống o

THANH PHAN:
BTC GSR 2222175152212 2100097227. 125 mg
- Tá dược (Đường, Aspartam, Aerosil, Methocel E15,

Bột thơm mùi dâu) v.d...............-..-..--------: 1gói2,5g
CHỈ ĐỊNH:
Dùng trong các nhiễm trùng gây ra bởi những dòng vi khuẩn nhạy cảm:

~ Nhiễm trùng hô hấp trên và dưới.
~ Nhiễm khuẩn da và tổ chức dưới da nhẹ và vừa, không có biến chứng
gây ra do vỉ khuẩn nhạy cảm: Viêm nang lông, nhọt, chốc lở, viêm

quẩng, viêm tấy, viêm mạch hay hạch bạch huyết, viêm quanh
móng, áp-xe dưới da, viêm tuyến mổ hôi, vữa động mạch nhiễm
trùng, viêm da mủ mạn tính.

~ Viêm thận - bể thận, viêm bàng quang.

LIEU DUNG - CACH DUNG:
~ Người lớn: 4 gói/ ngày, chỉa 1 — 2 lần.

- Trẻ em :14 mg/ kg/ ngày, tối đa là 600 mg mỗi ngày.
~ Phải giảm liều ở bệnh nhân suy thận: 2 gói/ ngày đối với bệnh nhân

sưy thận có độ thanh thải Creatinin dưới 30 ml/ phút.

* 0ách dùng: Dùng đường uống
- 0ất gói thuốc theo đường gạch chỉ dẫn, đổ hết thuốc trong gói vào

1 cốc nhỏ.
~ Thêm vào khoảng 15 ml nước nguội (tương đương 3 muỗng cà phê).

~ Khuấy đều và uống ngay.
- §ử dụng đúng liểu và theo sự chỉ dẫn.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH:
- Quá mẫn với thành phần thuốc hoặc với kháng sinh có nhân cephem khác.
- Không dùng cho trẻ dưới 6 tháng tuổi.
THẬN TRỌNG:
~ Thận trọng khi dùng thuốc cho người bệnh có tiền sử quá mẫn với

penicilin. Nên tránh dùng cephalosporin cho bệnh nhân có phản ứng

phản vệ với penicilin. Nếu có một phản ứng dị ứng nào xảy ra trong

quá trình điểu trị bằng cefdinir, nên ngừng thuốc và điểu trị với liệu
pháp phù hợp được chỉ định (ví dụ: epinephrin, corticosteroid, duy trì

oxy va thông khí).

~ 0hÏ dùng thuốc để trị nhiễm khuẩn, không dùng thuốc để trị nhiễm
virus (ví dụ như cảm lạnh thông thường).

~ Phải uống thuốc đủ liều, thậm chí vẫn tiếp tục uống sau khi đã cảm
thấy khỏe một vài ngày. Việc ngừng thuốc giữa chừng sẽ làm giảm
hiệu quảđiểutrị và tăng khả năng để kháng thuốc của vi khuẩn.

~ Tiêu chảy là tác dụng phụ thường gặp và sẽ biến mất sau khi ngưng
thuốc, tuy nhiên, nếu thấy phân lỏng kèm theo máu (có hoặc không
có đau bụng và sốt) xảy ra trong lúc điểu trị hoặc kéo dài 2 tháng hoặc

lâu hơn sau khi uống liểu cuối cùng thì phải đến gặp bác sĩ.

~ Thận trọng với người bệnh suy thận nặng, bệnh nhân dinh dưỡng qua

đường tĩnh mạch, người lớn tuổi, suy kiệt, phụ nữcó thai và cho con bú.

TAC DỤNG KHONG MONG MUON:

- Cefdinir n6i chung dugc dung nạp tốt. Tác dụng phụ thường gặp nhất
là tiêu chảy, được báo cáo xảy ra ở 16% bệnh nhân là người lớn hoặc
thanh niên và 8% đối với bệnh nhân là trẻ em khi sử dụng liều uống
thông thường. Các tác dụng phụ thường nhẹ và thoáng qua, trường

hợp nghiêm trọng đủ để khuyến cáo ngừng sử dụng thuốc xảy ra trên

khoảng 3% bệnh nhân.

- Hiếm khi: Buổn nôn, nôn, đau bụng, rối loạn dạ dày, biếng ăn, táo
bón; nhức đầu, chóng mặt, cảm giác nặng ngực; viêm miệng, nhiễm

nấm; thiếu vitamin K, vitamin nhóm B, giảm bạch cầu, tăng men gan,
tang BUN.

- Rất hiếm: Quá mẫn, viêm ruột, viêm phổi kế.
Thông báo cho bác sĩnhững tác dụng không mong muốn gặp phải

khisử dụng thuốc.
PHY NU CO THAI:
Tính an toàn của thuốc ở phụ nữ có thai chưa được xác định. Do đó,
phải thật cẩn thận khi dùng thuốc ở những phụ nữ có thai hay nghỉ

ngờ có thai, một khi cân nhắc lợi ích của việc điểu trị cao hơn nguy cơ
có thể xảy ra.
PHY NU ĐANG CHO CON BÚ:
Không phát hiện cefdinir trong sữa mẹ sau khi uống liều duy nhất
600 mg. Tuy nhiên, cefdinir nền được sử dụng thận trọng cho phụ nữ

cho con bú.
LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC:
Thuốc có nguy cơ gây nhức đầu và chóng mặt, cẩn thận trọng khi
sử dụng cho người đang lái xe và vận hành máy móc.

TƯƠNG TÁC THUỐC:
- ác thuốc kháng acid và các chếphẩm chứa sắt làm giảm hấp thu cefdinir.
~ Probenecid ức chếthải trừ cefdinir qua thận.

QUÁ LIỀU:
Triệu chứng: Các thông tin về tình trạng quá liểu do Gefdinir chưa
được thiết lập trên người. Các triệu chứng và dấu hiệu ngộ độc do
dùng quá liểu các kháng sinh nhóm beta-lactam đã được báo cáo như

buổn nôn, nôn, đau thượng vị,tiêu chảy và co giật.
Xtrí:

- Không có thuốc giải độc đặc hiệu, trường hợp quá liều nên tiến hành
rửadạ dày để loại phần thuốc chưa hấp thu ra khỏi cơ thể.

- Thẩm phân máu có thể làm giảm nồng độ cefdinir, đặc biệt trong

trường hợp có tổn thương chức năng thận.
DƯỢC LỰC H0G:

€efdinir là 1 kháng sinh cephalosporin đường uống thế hệ 3 , có hoạt
tính tương tự cefixime. Cefdinir khong bị ảnh hưởng bởi các loại men

beta— lactamase, có hoạt tính kháng khuẩn rộng chống lại các loại vi

khuẩn gram (-) và gram (+), đặc biệt có hiệu quả tốt trên các loại vi
khuẩn gram (+) như: Staphylococcus sp., Streptococcus sp., kháng với

những kháng sinh thuộc nhóm cephalosporin uống khác đã cótừ trước.

DƯỢC ĐỘNG HC:
Cefdinir được hấp thụ ở đường tiêu hóa sau khi uống, thời gian đạt
nổng độ đỉnh trong huyết tương từ 2 đến 4 giờ sau khi dùng thuốc.
Sinh khả dụng đường uống được ước tính từ 16 đến 25%. Thuốc được
phân phối rộng rãi vào các mô, 60% đến 70% liên kết
với protein huyết tương. Cefdinir không bị chuyển hóa và được bài tiết
trong nước tiểu với thời gian bán thải là 1,7 giờ. Cefdinir được loại bỏ
bằng cách lọc máu.

(UY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp 12 gói x2,5 g.
HẠN DÙNG: :24 tháng (kể từ ngày sản xuất).

BẢO QUẦN__: Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ không qué 30°C.
TIEU CHUAN: TCCS,

THUỐC NÀY CHI OUNG THEO BON CUA BAC sT
ĐỤC KỸ HƯỚNG DẪN $Ử DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
NEU CAN THEM THONG TIN, XIN HOI ¥ KIEN BAC ST

  
  CONG TY C6 PHAN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG 25
(ort) $X: 4488 Nguyễn Tất Thành - 0.4 - TP.HCM - VN

VP: 120 Hai Bà Trưng - 0.1 - TP.HCM - VN
GMP-WHO ĐT: (08) 39414968 Fax: (08) 39415550      Ngày 17 tháng 07 năm 2013
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